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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Vật liệu kỹ thuật (Engineering materials)

Mã số học phần: 7090445
Số tín chỉ học phần: 03 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
	Lý thuyết: 45
	Bài tập: 0
	Thực hành: 0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 90


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Phạm Thị Thủy	040904-05
[bookmark: _GoBack]2. ThS. Nguyễn Thanh Tùng	040904-14
3. ThS. Nguyễn Duy Chỉnh	040904-13
2.2. Bộ môn: Kỹ thuật Cơ khí
2.3. Khoa: Cơ Điện
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Sức bền vật liệu (7030502)
4. Mục tiêu của học phần 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu trúc của vật liệu, đặc điểm và công dụng của các loại vật liệu kim loại cũng như cách lựa chọn sử dụng hiệu quả nhất vật liệu để chế tạo các chi tiết, kết cấu và dụng cụ.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu trúc, đặc điểm tính chất của kim loại nguyên chất
4.1.2. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu trúc, đặc điểm tính chất của hợp kim. Làm quen với giản đồ trạng thái cân bằng của hợp kim
4.1.3. Nghiên cứu khái niệm, đặc điểm các tổ chức của hợp kim Fe-C
4.1.4. Nghiên cứu các tính chất chung của vật liệu kim loại
4.1.5. Tìm hiểu về các loại ăn mòn kim loại và biện pháp chung bảo vệ ăn mòn kim loại
4.1.6. Phân biệt về ký hiệu, đặc điểm tính chất và công dụng của các loại thép
4.1.7. Phân biệt về ký hiệu, đặc điểm tính chất và công dụng của các loại gang
4.1.8. Phân biệt về ký hiệu, đặc điểm tính chất và công dụng của các kim loại màu
4.1.9. Khái niệm, phân loại, đặc điểm tính chất điển hình và công dụng của vật liệu vô cơ
4.1.10. Khái niệm, phân loại, đặc điểm tính chất điển hình và công dụng của vật liệu hữu cơ
4.1.11. Khái niệm, phân loại, đặc điểm tính chất điển hình và công dụng của vật liệu compozite
4.1.12. Tìm hiểu được mục đích, ý nghĩa và vận dụng phương pháp xử lý bề mặt của thép bằng nhiệt luyện
4.1.13. Tìm hiểu về quy tắc lựa chọn vật liệu
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Nắm được kiến thức cơ bản về vật liệu kỹ thuật
4.2.2.  Phân biệt và lựa chọn được các loại vật liệu ứng dụng trong kỹ thuật
5. Tóm tắt nội dung học phần

Nội dung học phần gồm 13 chương:

Chương 1. Cấu tạo tinh thể của vật liệu và sự hình thành của kim loại nguyên chất
Chương 2. Cấu trúc của hợp kim và giản đồ pha
Chương 3. Giản đồ pha hệ sắt-cacbon
Chương 4. Biến dạng và tính chất của vật liệu
Chương 5. Ăn mòn và bảo vệ vật liệu kim loại
Chương 6. Thép
Chương 7. Gang
Chương 8. Kim loại, hợp kim màu và bột
Chương 9. Vật liệu hữu cơ
Chương 10. Vật liệu vô cơ ceramic
Chương 11. Vật liệu composite
Chương 12. Nhiệt luyện thép 
Chương 13. Lựa chọn vật liệu.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Phần I
	Lý thuyết cơ sở về vật liệu học
	15
	

	Chương 1
	Cấu tạo tinh thể và sự hình thành của kim loại nguyên chất
	6
	

	1.1
	Khái niệm và đặc điểm của kim loại nguyên chất
	
	4.1.1


	1.2
	Cấu tạo mạng tinh thể của kim loại nguyên chất
	
	4.1.1

	1.3
	Sự kết tinh của kim loại và cấu tạo của thỏi đúc
	
	4.2.1

	Chương 2
	Cấu trúc của hợp kim và giản đồ pha
	2
	

	2.1
	Một số khái niệm chung về hợp kim
	
	4.1.2

	2.2
	Cấu tạo của hợp kim
	
	4.1.2

	2.3
	Giản đồ pha (GĐTT)
	
	4.1.2

	Chương 3
	Hợp kim sắt- cacbon
	3
	

	3.1
	Đặc tính của các nguyên
	
	4.1.3

	3.2
	Giản đồ pha hệ Fe – C
	
	4.1.3

	Chương 4
	Biến dạng và tính chất của vật liệu
	2
	

	4.1
	Biến dạng đàn hồi
	
	4.1.4

	4.2
	Biến dạng dẻo
	
	4.1.4

	4.3
	Phá hủy
	
	4.1.4

	4.4
	Các tính chất đặc trưng của vật liệu
	
	4.1.4

	Chương 5
	Ăn mòn và bảo vệ vật liệu kim loại
	2
	

	5.1
	Khái niệm và Phân loại các dạng ăn mòn
	
	4.1.5

	5.2
	Tốc độ ăn mòn
	
	4.1.5

	5.3
	Sự thụ động kim loại
	
	4.1.5

	5.4
	Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ăn mòn
	
	4.1.5

	5.5
	Ăn mòn hóa học
	
	4.1.5

	5.6
	Ăn mòn điện hóa
	
	4.1.5

	5.7
	Các môi trường ăn mòn
	
	4.1.5

	5.8
	Các phương pháp chung bảo vệ chống ăn mòn
	
	4.1.5

	PHẦN II
	Các vật liệu thông dụng trong kỹ thuật
	30
	

	Chương 6
	Thép
	12
	

	6.1
	Thép cacbon
	
	4.1.6

	6.2
	Thép hợp kim
	
	4.1.6

	Chương 7
	Gang
	2
	

	7.1
	Đặc điểm chung và phân loại gang
	
	4.1.7

	7.2
	Gang trắng
	
	4.1.7

	7.3
	Gang xám (thành phần, tổ chức, ký hiệu, công dụng)
	
	4.1.7

	7.4
	Gang cầu (thành phần, tổ chức, ký hiệu, công dụng)
	
	4.1.7

	7.5
	Gang dẻo (thành phần, tổ chức, ký hiệu, công dụng)
	
	4.1.7

	Chương 8
	Kim loại - hợp kim màu và bột
	2
	

	8.1
	Đồng và hợp kim đồng
	
	4.1.8

	8.2
	Nhôm và hợp kim nhôm
	
	4.1.8

	8.3
	Hợp kim ổ trượt
	
	4.1.8

	8.4
	Công nghệ bột
	
	4.1.8

	Chương 9
	Vật liệu hữu cơ (POLYME)
	2
	

	9.1
	Định nghĩa, phân loại, các phương pháp tổng hợp polyme
	
	4.1.9

	9.2
	Cấu tạo và tính chất của polyme
	
	4.1.9

	9.3
	Các loại polyme thông dụng ứng dụng trong kỹ thuật
	
	4.1.9

	9.4
	Các chất phụ gia và tăng cường cho vật liệu polyme
	
	4.2.6

	Chương 10
	Vật liệu vô cơ (ceramic)
	2
	

	10.1
	Khái niệm chung và phân loại vật liệu vô cơ
	
	4.1.10

	10.2
	Đặc điểm cấu trúc và tính chất của vật liệu vô cơ
	
	4.1.10

	10.3
	Gốm và vật liệu chịu lửa
	
	4.1.10

	10.4
	Thủy tinh và gốm thủy tinh
	
	4.1.10

	10.5
	Xi măng và bê tông
	
	4.1.10

	Chương 11
	Vật liệu compozit
	2
	

	11.1
	Khái niệm, đặc điểm và phân loại compozit
	
	4.1.11

	11.2
	Tương tác giữa nền và cốt
	
	4.1.11

	11.3
	Compozit cốt sợi
	
	4.1.11

	11.4
	Compozit cốt hạt
	
	4.1.11

	11.5
	Compozit cấu trúc (lớp)
	
	4.1.11

	Chương 12
	Nhiệt luyện thép
	7
	

	12.1
	Khái niệm và mục đích của nhiệt luyện
	
	4.1.12

	12.2
	Các chuyển biến xảy ra khi nhiệt luyện
	
	4.1.12

	12.3
	Các phương pháp nhiệt luyện
	
	4.1.12

	12.4
	Các khuyết tật xảy ra khi nhiệt luyện
	
	4.1.12

	12.5
	Hóa nhiệt luyện
	
	4.1.12

	Chương 13
	Lựa chọn vật liệu
	1
	

	13.1
	Yêu cầu về tính năng của vật liệu
	
	4.1.13

	13.2
	Yêu cầu về tính công nghệ
	
	4.1.13

	13.3
	Yêu cầu về tính kinh tế
	
	4.1.13

	13.4
	Yêu cầu về tính xã hội và bảo vệ môi trường
	
	4.1.13


 
7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số giờ lên lớp của giảng viên.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham gia kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham gia kỳ thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1.  Cách đánh giá
	Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	-  Tham dự  ≥ 80% tiết trên lớp 
	60%


9.2.  Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10.  Tài liệu học tập
	      
	

	[1] Đoàn Văn Ký, Bài giảng vật liệu cơ khí, NXB Đại học Mỏ địa chất, 2001.
[2] Nghiêm Hùng, Kim loại học và nhiệt luyện, NXB Khoa học và kỹ thuật, 1970
	[3] Lê Công Dưỡng, Vât liệu học cơ sở, NXB Khoa học và kỹ thuật, 1997
	[4] Hoàng Trọng Bá, Vật liệu phi kim loại – NXB Khoa học và kỹ thuật, 2007
	


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1, 2
	Chương 1: Cấu tạo tinh thể và sự hình thành của kim loại nguyên chất
1.1. Khái niệm và đặc điểm của kim loại nguyên chất
1.2. Cấu tạo mạng tinh thể của kim loại nguyên chất
1.3. Tính thù hình của kim loại
1.4. Đơn tinh thể và đa tinh thể
1.5. Quá trình kết tinh của kim loại
	12
	
	
	Sinh viên đọc nội dung tương ứng trong chương 1, [1], tham khảo [2, 3]


	3
	Chương 2: Cấu trúc của hợp kim và giản đồ pha
2.1. Các khái niệm về hợp kim
2.2. Cấu tạo của hợp kim
2.3. Giản đồ pha của hệ hợp kim
	4
	
	
	Sinh viên đọc nội dung tương ứng trong tài liệu [1], tham khảo thêm tài liệu [2], [3], 

	3, 4
	Chương 3: Hợp kim sắt- cacbon 
3.1. Đặc tính của các nguyên
3.2. Giản đồ pha hệ Fe – C
	6
	
	
	Sinh viên đọc nội dung tương ứng trong tài liệu [1], tham khảo thêm tài liệu [2], [3], 

	5
	Chương 4: Biến dạng và cơ tính của vật liệu 
4.1. Biến dạng đàn hồi
4.2. Biến dạng dẻo
4.3. Phá hủy
4.4. Các tính chất của vật liệu




	4
	
	
	Sinh viên đọc nội dung tương ứng trong tài liệu [1], tham khảo thêm tài liệu [2], [3], 

	5
	Chương 5: Ăn mòn và bảo vệ vật liệu kim loại 
5.1. Khái niệm và Phân loại các dạng ăn mòn
5.2. Cơ chế của quá trình ăn mòn
5.3. Tốc độ ăn mòn. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ ăn mòn
5.4. Các phương pháp bảo vệ chống ăn mòn kim loại
5.5. Ăn mòn hóa học
5.6. Ăn mòn điện hóa
5.7. Các môi trường ăn mòn 
	4
	
	
	Sinh viên đọc nội dung tương ứng trong tài liệu [1], tham khảo thêm tài liệu [2], [3]

	6, 7, 8, 9
	Chương 6: Thép 
6.1. Thép cacbon
6.1. Thép cacbon
6.2. Thép hợp kim
	24

	
	
	Sinh viên đọc nội dung tương ứng trong tài liệu [1], tham khảo thêm tài liệu [2], [3]

	10
	Chương 7: Gang 
7.1. Đặc điểm chung và phân loại gang
7.2. Gang trắng
7.3. Gang xám (thành phần, tổ chức, ký hiệu, công dụng)
7.4. Gang cầu (thành phần, tổ chức, ký hiệu, công dụng)
7.5. Gang dẻo (thành phần, tổ chức, ký hiệu, công dụng)
	4

	
	
	Sinh viên đọc nội dung tương ứng trong tài liệu [1], tham khảo thêm tài liệu [2], [3]


	10, 11
	Chương 8: Kim loại - hợp kim màu và bột 
8.1. Đồng và hợp kim đồng
8.2. Nhôm và hợp kim nhôm
8.3. Titan và hợp kim titan
8.4. Các hợp kim ổ trượt (ổ trục)
8.5. Công nghệ bột
	4
	
	
	Sinh viên đọc nội dung tương ứng trong tài liệu [1], tham khảo thêm tài liệu [2], [3]

	11
	Chương 9: Vật liệu hữu cơ (POLYME) 
9.1. Polyme: Định nghĩa, phân loại, các phương pháp tổng hợp
9.2. Cấu tạo và tính chất của Polyme
9.3. Các loại Polyme chính và công dụng
9.4. Các chất phụ gia và tăng cường cho vật liệu polyme
9.5. Một số sản phẩm polyme thông dụng

	4
	
	
	Sinh viên đọc nội dung tương ứng trong tài liệu [1], tham khảo thêm tài liệu [2], [3]

	12
	Chương 10 : Vật liệu vô cơ (ceramic) 
10.1. Khái niệm chung
10.2. Đặc điểm cấu trúc và tính chất của vật liệu vô cơ
10.3. Gốm và vật liệu chịu lửa
10.4. Thủy tinh và gốm thủy tinh
10.5. Xi măng và bê tông
	4
	
	
	Sinh viên đọc nội dung tương ứng trong tài liệu [1], tham khảo thêm tài liệu [2], [3], [4]

	12, 13
	Chương 11: Vật liệu compozit 
11.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại compozit
11.2. Tương tác giữa nền và cốt
11.3. Compozit cốt sợi
11.4. Compozit cốt hạt
11.5. Compozit cấu trúc (lớp)
	4
	
	
	Sinh viên đọc nội dung tương ứng trong tài liệu [1], tham khảo thêm tài liệu [2], [3], [4]

	13, 14, 15
	Chương 12: Nhiệt luyện thép
12.1. Khái niệm và mục đích của nhiệt luyện
12.2. Các chuyển biến xảy ra khi nhiệt luyện
12.3. Các phương pháp nhiệt luyện
12.4. Các khuyết tật xảy ra khi nhiệt luyện
12.5. Hóa nhiệt luyện

	14
	
	
	

	15
	Chương 13: Lựa chọn vật liệu 
13.1. Yêu cầu về tính năng của vật liệu
13.2. Yêu cầu về tính công nghệ
13.3. Yêu cầu về tính kinh tế
13.4. Yêu cầu về tính xã hội và bảo vệ môi trường
	2
	
	
	Sinh viên đọc nội dung tương ứng trong tài liệu [1], tham khảo thêm tài liệu [2], [3], [4]

	16
	Ôn tập
	
	
	
	




	
	Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN
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